
 

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DV TM VÀ XD ĐỨC LÂM 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội                                                                                                                                                                                                    

ĐT: 096 606 8868 

ĐƠN GIÁ LẮP ĐẶT SÀN BÊ TÔNG 

PANEL SIÊU NHẸ 

Công nghệ: CỘNG HÒA PHÁP  theo tiêu chuẩn TCXD 235: 1999 của Bộ xây dựng 

Đơn giá tính  cho 1m2, sàn (phần thô) hoàn chỉnh đo thực tế tại công trình: 

   1.Dầm P113:  +Sàn tầng 2 (h≤ 4m) = 550.000 VNĐ/m2
 

                          +Sàn tầng 3 (h≤ 8m) = 580.000 VNĐ/m2
 

   2.Dầm P114:  +Sàn tầng 2 (h≤ 4m) = 580.000 VNĐ/m2 

                          +Sàn tầng 3 (h≤ 8m) = 610.000 VNĐ/m2 

Quy trình thi công: 

Khảo sát, đo đạc, thiết kế, lập phương án thi công, vận chuyển vật liệu đến công trình, lắp 

đặt dầm gạch block và cốt thép cacbon Φ4 a150x150, đổ bê tông sàn M250 dày 40mm trên sàn 

Panel (không trát trần). 

Ghi chú: 

1.Các dầm tăng cường sẽ được tính riêng cho từng dầm: 90.000 VNĐ/md 

2.Với các sàn sử dụng dầm kép đơn giá sàn cộng thêm 150.000 VNĐ/m2 

3.Đục tường, láng vữa cộng thêm 45.000 VNĐ/m2 

4.Đan thép  Φ6 a150x150 cộng thêm 45.000 VNĐ/m2 

5.Đổ bê tông sàn dày 50mm cộng thêm 35.000 VNĐ/m2 

6.Các khoảng trống trên sàn dung làm lỗ cầu thang lên sàn nếu S<1 m2 không được tính 

trừ, S≥1m2 được giảm một nửa diện tích lỗ. 

7. Với công trình S ≤20m2 bên A phải chịu chi phí vận chuyển hàng từ nhà máy đến công 

trình. 

Báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, báo giá chi tiết sẽ được tính cụ thể sau khi khảo 

sát tại công trình. 

 

 


